
STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đơn vị Ghi chú

1 90902257 Phạm Minh Chính 22/11/2001 Nam Hà Tĩnh
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

2 90800194 Nguyễn Đức Dũng 04/12/1988 Nam Lao động CBT
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

3 51132049 Nguyễn Văn Thắng 15/06/1994 Nam Nghệ An
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

4 50302136 Lang Văn Mầu 19/04/1988 Nam Nghệ An
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

5 51107753 Hoàng Đình Sáng 20/07/2003 Nam Nghệ An
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

6 50116013 Nguyễn Mạnh Dũng 06/02/2000 Nam Nghệ An
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

7 50707777 Nguyễn Thành Long 01/08/2000 Nam Phú Thọ
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

8 51131767 Hồ Văn Tuy 13/06/1992 Nam Phú Yên
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

9 50120253 Phạm Xuân Lộc 26/07/1993 Nam Quảng Trị
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

10 50112515 Trịnh Văn Trọng 27/03/1991 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và 390.000 

đồng

11 91210350 Phạm Bá Đức Bình 19/08/2003 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

12 90801627 Lê Thị Hiền 13/03/2004 Nữ Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

13 51109613 Lê Văn Dương 03/08/1996 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

14 51105544 Nguyễn Văn Hải 05/08/2000 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2
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